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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 21/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH HANKOL HEALTHCARE VINA
Địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà CJ, số 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0909682325                                   Fax: 
Email: trang.dang@cj.net
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CONDITION B COMPLEX;; do:  
Sản xuất tại: KOLMAR BNH CO., LTD (Foodipharm)
Địa chỉ: 8 Daepungsandan 1-gil, Daeso-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Hàn 
Quốc.
Xuất khẩu bởi: HK inno.N Corporation
Địa chỉ: Pine Avenue Tower A, 100, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, (Hàn Quốc), Korea South 
sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất 04 ngày 25 tháng 05 năm 2020 (bản tiêu chuẩn sản phẩm đính 
kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 6/2020/0315572201-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH HANKOL HEALTHCARE VINA
      Địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà CJ, số 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0909682325 Fax: 

E-mail: trang.dang@cj.net

Mã số doanh nghiệp: 0315572201
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CONDITION B COMPLEX
      2. Thành phần: 
   Trong 2 viên nén có chứa:
   Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 50 mg, Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 50 mg, Acid 
pantothenic (Vitamin B5) (D-pantothenat, calci) 50 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 50 mg, taurine 
50 mg, chiết xuất Guarana (Paullinia cupana) 50 mg, Niacin (Vitamin B3) (Nicotinamid) 30 mg, 
Acid folic (Vitamin B9) (Acid pteroymonoglutamic) 400 mcg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 
50 mcg, Biotin (D-biotin) 50 mcg.
   Thành phần khác: Cellulose vi tinh thể, Bột hỗn hợp lactose, chất nhũ hóa: Hydroxypropyl 
methyl cellulose, chất chống đông vón: Dioxyd silic, Magiê Stearat, phẩm màu tổng hợp: Titan 
dioxyd, Canxi cacboxymetyl cellulose, chất nhũ hóa: Este của polyglycerol với các acid béo, 
phẩm màu tổng hợp: Gardenia yellow, chiết xuất màu ca cao tự nhiên.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Vitamin B1  mg/2 viên  50±20%
2  Vitamin B6  mg/2 viên  50±20%
3  Acid pantothenic (Vitamin B5)  mg/2 viên  50±20%
4  Vitamin B2  mg/2 viên  50±20%
5  Taurine  mg/2 viên  50±20%
6  Guarana (Paullinia cupana)  Định tính  Dương tính
7  Vitamin B12  mcg/2 viên  50±20%
8  Niacin (Vitamin B3)  mg/2 viên  24-35
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9  Acid folic (Vitamin B9)  mcg/2 viên  400±20%
10  Biotin  mcg/2 viên  50±20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   24 tháng kể từ ngày sản xuất
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng trong lọ nhựa HDPE có nắp đậy kín sau đó cho vào 
hộp giấy. Bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
   Qui cách đóng gói: 90 viên/lọ.
   Khối lượng viên: 800 mg ± 7,5 %
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Sản xuất tại: KOLMAR BNH CO., LTD (Foodipharm)
   Địa chỉ: 8 Daepungsandan 1-gil, Daeso-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Hàn 
Quốc.
   Xuất khẩu bởi: HK inno.N Corporation
   Địa chỉ: Pine Avenue Tower A, 100, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, (Hàn Quốc), Korea South

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất 04 ngày 25 tháng 05 năm 2020 (bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2020
CÔNG TY TNHH HANKOL HEALTHCARE VINA

ATTP_CK_1_1

KU MINKI

Ký bởi: CONG TY TNHH HANKOL HEALTHCARE VINA

Thời gian ký: 24/12/2020 15:59:51



NHÃN SẢN PHẨM 
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